	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
LỚP MẪU GIÁO XÓM KHE

		


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh



	Số TT
	Họ và tên trẻ
	Ngày tháng, năm sinh
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu trường trú
	Họ tên bố
	Học tên mẹ
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống…)

	1
	Phạm Lê Ngọc Ánh
	11/04/2021
	MG Xóm Khe
	Xóm Khe
	Phạm Văn Bảy
	Lê Thị Gia
	0914357991
	

	2
	Hoàng Gia Hưng
	29/4/2021
	MG Xóm Khe
	Xóm Khe
	Hoàng Bảo Trung
	Tô Thị Thu Uyên
	0394252108
	

	3
	Nguyễn Gia Hưng
	01/05/2021
	MG Xóm Khe
	Xóm Khe
	Nguyễn Mạnh Liêm
	Tô Hoài Thúy
	0985338350
	

	4
	Liêu Thiên Phúc
	6/6/2021
	MG Xóm Khe
	Xóm Khe
	Liêu Văn Hùng
	Lê Thị Yến
	0378857981
	

	5
	Linh Ngọc Duy
	17/7/2021
	MG Xóm Khe
	Xóm Khe
	Linh Vũ Đặng
	Đinh Thị Hà
	0349802021
	

	6
	Phạm Minh Triết
	26/7/2021
	MG Xóm Khe
	Xóm Khe
	Phạm Trường Phong
	Vòong Thị Lan
	0378695169
	 

	7
	Nguyễn Tùng Anh 
	02/08/2021
	MG Xóm Khe
	Bình Minh
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trương Thị Thuý Ninh
	0855142083
	

	8
	Dương Tuệ Mẫn
	16/11/2021
	MG Xóm Khe
	Xóm Khe
	Dương Văn Mạnh
	Phùn Thị Huyền
	0973405811
	

	9
	Hoàng Minh Nhật
	14/01/2022
	MG Xóm Khe
	Xóm Khe
	Hoàng Minh Tuấn
	Tạ Thị Hoài
	0969182520
	

	10
	Vũ Trung Hiếu
	30/04/2022
	MG Xóm Khe
	Bình Minh
	Vũ Văn Cường
	Đặng Thị Thùy
	0968638980
	

	11
	Trương Thế Trung
	31/07/2022
	MG Xóm Khe
	Xóm Khe
	Trương Văn Hùng
	Ngô Thị Điệp
	0788470609
	

	12
	Vũ Gia Hân
	07/11/2022
	MG Xóm Khe
	Xóm Khe
	Vũ Văn Đông
	Chíu Tài Múi
	0395693900
	

	13
	Vũ Nguyên Đăng
	24/11/2022
	MG Xóm Khe
	Xóm Khe
	Vũ Văn Bình
	Ty Thi Tàn
	0705738124
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